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Alimentos y bebidas en vietnamita

Frutas en vietnamita
manzana quả táo

plátano quả chuối

pera quả lê

naranja (comida) quả cam

fresa quả dâu tây

piña quả dứa

melocotón quả đào

cereza quả anh đào

aguacate quả bơ

kiwi quả kiwi

mango quả xoài
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Verduras en vietnamita
patata khoai tây

seta nấm

ajo tỏi

pepino dưa chuột

cebolla củ hành

guisante đậu Hà Lan

frijol hạt đậu

espinacas rau chân vịt
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brócoli bông cải xanh

repollo bắp cải

coliflor bông cải trắng
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Productos lácteos en vietnamita
leche sữa

queso phô mai

mantequilla bơ

yogur sữa chua

helado kem

huevo trứng

clara lòng trắng trứng

yema de huevo lòng đỏ

feta phô mai feta

mozzarella phô mai Mozzarella

parmesano phô mai Parmesan
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Bebidas no alcohólicas en vietnamita
agua nước

té trà

café cà phê

coca cola coca cola

batido sữa lắc

zumo de naranja nước cam

zumo de manzana nước táo

granizado sinh tố

bebida energética nước tăng lực

Bebidas alcohólicas en vietnamita
vino rượu nho

vino tinto rượu vang đỏ

vino blanco rượu vang trắng

cerveza bia

champán rượu sâm banh

vodka rượu vodka

whisky rượu whisky

tequila rượu tequila
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cóctel rượu cocktail

Ingredientes en vietnamita
harina bột mì

azúcar đường

arroz gạo

pan bánh mì

fideo mì sợi

aceite dầu

vinagre giấm

levadura nấm men

tofu đậu hũ

Especias en vietnamita
sal muối

pimienta tiêu

curry cà ri

vainilla vani

nuez moscada hạt nhục đậu khấu

canela quế

menta bạc hà

mejorana kinh giới tây

albahaca lá húng quế

orégano lá thơm oregano

Dulces en vietnamita
pastel bánh bông lan
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galleta bánh quy

chocolate sô cô la

caramelo kẹo

dona bánh rán vòng

pudín bánh pudding

tarta de queso bánh pho mát

croissant bánh sừng bò

panqueque bánh kếp

pastel de manzana bánh táo


